Sự giao thoa của ánh sáng/ I. Thí nghiệm Iang về hiện tượng giao thoa ánh sang/ Quan sát hiện tượng:/ Ánh sang từ ngọn đèn Đ qua kính lọc E chiếu tới tia S như thế S trở thành tia sang đơn sắc./ Chùm sáng này chiếu tới khe S1 và S2 trên màng M12 sao cho 2 chùm tia đơn sắc lọt wa S1, S2 đồng thời đến mắt. Nếu điều tiết nhìn wa khe S ta sẽ thấy có một vùng sáng hẹp trong đó có xuất hiện những vạch rất sáng xen kẽ những vạch tối./ Hiện tượng này được gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng./ II. Giải thích/ Fải thừa nhận ánh sáng có tính chất song mới giải thích được./ 2 khe sáng là 2 nguồn kết hợp. (hoặc là 2 nguồn sóng có tầng số giống nhau)./ Fần ko gian có 2 chùm sáng chồng lên nhau giao thoa với nhau và tạo ra vân sáng, vân tối./ III. Kết luận/ Hiện tượng giao thoa ánh sáng là 1 bằng chứng thực nghiệm wan trọng khẳng định as có tính sóng. Các kiến thức về sự tán sắc as/ Khi 1 chùm as trắng truyền wa 1 lăng kính thì bị fân tích thành các thành fần đơn sắc khác nhau: tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Đó là hiện tượng tán sắc as./ As đơn sắc là as có 1 màu nhất định, nó ko bị tán sắc khi đi wa lăng kính và nó là 1 sóng có bước sóng nhất định./ As trắng là tập hợp vô số as đơn sắc khác nhau./ Hiện tượng tán sắc as được ứng dụng trong máy wang fổ để fân tích thành fần cấu tạo của chùm as do các nguồn sáng fát ra./ Quang fổ/ Có 3 loại wang fổ: liên tục, vạch fát xạ, vạch hấp thụ./ I. Wang fổ liên tục:/ 1. Định nghĩa:/ Wang fổ liên tục là dãy sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím, thu được khi chiếu chùm as trắng vào khe máy wang fổ./ 2. Nguồn gốc fát sinh:/ Wang fổ liên tục: các vật rắn, lỏng, khí có tỉ khối lớn bị nung nóng đều fát ra wang fổ liên tục. Vd: mặt trời./ 3. Đặc điểm:/ Wang fổ liên tục ko fụ thuộc vào thành fần cấu tạo của nguồn sáng mà fụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng./ 4. Ứng dụng:/ Xác định nhiệt độ của vật fát sáng do nung nóng như dây tóc bong đèn, hồ wang./ Xác định nhiệt độ của những vật ở xa như mặt trời, các ngôi sao./ II. Wang fổ vạch fát xạ/ 1.Định nghĩa:/ Đó là wang fổ gồm những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối./ 2. Nguồn gốc fát sinh:/ Wang fổ vạch fát xạ do các chất khí hoặc hơi ở áp suất thấp fát sáng khi bị đốt nóng hoặc bị tia lửa điện fóng qua nó fát ra./ 3. Đặc điểm:/ Wang fổ vạch fát xạ của các ntố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí các vạch, màu sắc các vạch và độ sáng tỉ đối các vạch đó./ 4. Công dụng:/ Dùng để biết sự có mặt và nồng độ của các ntố có trong mẫu vật cần fân tích./ Xác định thành fần cấu tạo của các vật./ Các loại tia/ I. Tia hồng ngoại:/ 1. Định nghĩa:/ Tia hồng ngoại là những bức xạ ko nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của as đỏ./ 2. Bản chất:/ Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ./ 3. Nguồn fát:/ Tất cả các vật nung nóng đều fát ra tia hồng ngoại, những vật có nhiệt độ thấp chỉ fát ra tia hồng ngoại./ 4. Tác dụng và công dụng./ Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, do đó tia hồng ngoại dùng để sấy, sưởi./ Tác dụng lên kính ảnh. Do đó tia hồng ngoại được dùng trong việc chụp ảnh bằng kính hồng ngoại./ II. Tia tử ngoại/ 1. Định nghĩa:/ Tia tử ngoại là những bức xạ ko nhìn thấy được, có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia sáng tím./ 2. Bản chất:/ Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ./ 3. Nguồn fát:/ Các vật nung nóng trên 1000 độ C fát ra tia tử ngoại rất mạnh. Nguồn fát ra tia tử ngoại là mặt trời, các hồ wang điện, đèn thủy tinh cao áp./ 4. Tác dụng:/ Làm ion hóa ko khí./ Làm fát wang 1 số chất./ Gây ra 1 số PỨng wang hóa và PỨng wang hợp./ Có tác dụng sinh hoạt./ 5. Công dụng:/ Trong CNghiệp dùng tia tử ngoại fát hiện vết nứt nhỏ, vết xước trên bề mặt của SPhẩm điện./ Trong y tế dùng tia tử ngoại để chữa bệnh còi xương./ Tia Rơnghen:/ I. Bản chất tia Rơnghen:/ Là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại./ II. Tính chất và công dụng:/ Có khả năng đâm xuyên mạnh, được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện trong CNghiệp để dò các lỗ hỏng khuyết tật nằm bên trong các SPhẩm đút./ Có tác dụng mạnh lên kính ảnh nên được dùng để chụp điện./ Có tác dụng làm fát wang 1 số chất được ứng dụng để wan sát màn hình khi chiếu điện./ Có khả năng ion hóa chất khí ứng dụng trong máy đo liều lượng tia Rơnghen./ Có tác dụng sinh lý: hủy hoại tế bào, giết vi khuẩn nên tia Rơnghen dùng để chữa những ung thư gần ngoài da./ Dòng điện xoay chiều 3 pha:/ I. Định nghĩa:/ Dòng điện xoay chiều 3 fa là 1 hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều có cùng biên độ cùng tần số nhưng lệch fa nhau 1 góc 2 pi/ 3 (rad) hay 120 độ, tức lệch nhau về thời gian 1/3 chu kỳ./ II. Nguyên tắc hoạt động và cấu tạo máy fát điện 3 fa:/ Cấu tạo:/ +Phần ứng (Stato): có 3 cuộn dây giống nhau được đặt lệch nhau 120 độ trên Stato./ +Phần cảm (Roto): là 1 nam châm điện./ Hoạt động: +Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ./ +Khi roto way, từ thông wa 3 cuộn dây biến thiên điều hòa./ +Trong các cuộn dây xuất hiện 3 xuất điện động cảm ứng xoay chiều./ +3 xuất điện động lần lượt lệch nhau 120 độ về thời gian là 1/3 chu kỳ./ Viết biểu thức của 3 dòng điện 3 fa:/ i1 = Iosinomegat/
i2 = Iosin (omega t – 2 pi/3)/ i3 = Iosin (omega t + 2 pi/3)./ Những ưu điểm của dòng điện xoay chiều 3 fa so với dòng điện xoay chiều 1 fa:/ +Trong CNghiệp người ta thường sử dụng dòng điện xoay chiều 3 fa./ +Dòng điện xoay chiều 3 fa có những ưu điểm mà dòng điện 1 fa ko có được./ +Dòng điện xoay chiều 3 fa do các nhà máy fát điện xoay chiều 3 fa fát ra./ Máy biến thế:/ I. Cấu tạo:/ Lõi thép gồm nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau./ Trên khung có wấn 2 cuộn dây N1, N2./ Cuộn dây N1 nối vào nguồn điện xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp, cuộn N2 nối vào tải tiêu thụ gọi là cuộn thứ cấp./ II. Nguyên tắc hoạt động:/ Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ:/ +Dòng điện trong cuộn sơ cấp làm fát sinh 1 từ trường biến thiên trong khung lá thép./ +Từ thông biến thiên của từ trường đó wa cuộn thứ cấp gây ra dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn thứ cấp. Nếu cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ thì dòng điện cảm ứng có cùng tần số với dòng sơ cấp./ III. Công thức:/ U1/U2 = N1/N2 = I2/I1 IV. Sự truyền tải điện năng:/ Điện năng từ nhà máy fát điện fải chuyển đến nơi tiêu thụ thường rất xa nên có sự hao fí điện năng do sự tỏa nhiệt trên dây tải./ Công suất hao fí: đenta P = RI bình phương => đenta P = R nhân P bình/ U bình .Giảm R, tăng tiết diện dây, cách này rất tốn kém/ Tăng U khi giảm điện đi, cách này thực hiện dễ dàng nhờ máy biến thế./ V. Định nghĩa:/ Máy biến thế là một thiết bị cho fép biến đổi hđthế của dòng điện xoay chiều./ Cách tạo ra dòng điện 1 chiều:/ I. Ích lợi của dòng điện 1 chiều:/ Dòng điện 1 chiều được sử dụng trong CNghiệp để mạ điện., đút điện, nạp ác quy, SX hóa chất bằng điện fân, tinh chế KLoại bằng điện fân./ Các thiết bị vô tuyến điện từ được cung cấp năng lượng bằng dòng điện 1 chiều./ Những động cơ 1 chiều được dùng để chạy xe điện, xe lửa điện./ II. Phương fáp chỉnh lưu nửa chu kỳ:/ Người ta dùng 1 Diot bán dẫn mắc nối tiếp với 1 tải tiêu thụ trong 1 mạch điện xoay chiều. Dòng điện chỉ wa tải tiêu thụ R trong 1 nửa chu kỳ là 1 dòng nhấp nháy./ III. Phương fáp chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ:/ +Nửa chu kỳ đầu Va > 0: A -> M -> Đ1 -> N -> R -> P -> Đ3 -> Q -> B (C ko đi wa Đ4 vì Vm > Vp, ko đi wa Đ2 vì Vm > Vq)/ +Nửa chu kì sau Vb > 0: B -> Q -> Đ2 -> N -> R -> P -> Đ4 -> M -> A/ Kết luận:/ Sau chỉnh lưu dòng điện wa R theo 1 chiều từ N -> P/ 1 dòng điện wa R là 1 dòng điện 1 chiều nhấp nháy./ Điện từ trường:/ Phát minh của Macxoen dẫn đến kết luận:/ +Từ trường biến thiên sinh ra điện trường biến thiên (điện trường xoáy). Điện trường biến thiên lại sinh ra từ trường biến thiên (từ trường xoáy)./ +Như vậy điện trường và từ trường có thể chuyển hóa lẫn nhau, liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Chúng là 2 mặt khác nhau của 1 trường duy nhất gọi là trường điện từ (hay điện từ trường)./ Điện từ trường là 1 dạng vật chất tồn tại khách wan, nó gồm điện trường và từ trường biến thiên liên hệ với nhau rất chặt chẽ và đóng vai trò wan trọng./ Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh là những trường hợp riêng của điện từ trường./ Sóng điện từ./ I. Định nghĩa:/ Điện từ trường biến thiên tuần hoàn lan truyền trong ko gian gọi là sóng điện từ./ II. Tính chất:/ Truyền trong môi trường vật chất và cả trong chân ko./ Vận tốc truyền sóng v = c = lamđa f/ +c: vận tốc ánh sáng, c = 300.000 km/s = 310 mũ 8 m/s +lamđa: bước sóng (m) +f: tần số (Hz)/ Tốc độ truyền sóng trong chân ko bằng tốc độ as./ Sóng điện từ là sóng ngang./ Khi lan truyền trong ko gian sóng điện từ mang năng lượng./ Sóng điện từ có đủ tính chất của sóng cơ học cũng tuân theo các định luật fản xạ, khúc xạ và có thể giao thoa với nhau./ Sự truyền as – Sự fản xạ as – Gương fẳng:/ I. Sự truyền as:/ Định luật truyền thẳng as: Trong 1 môi trường trong suốt và đồng tính, as truyền theo đường thẳng./ Tia sáng là những đường truyền của as./ Chùm sáng gồm vô số các tia sáng, có 3 loại chùm sáng: fân kì, hội tụ, song song./ Nguyên lý về tính thuận nghịch của sự truyền as: nếu AB là 1 đường truyền as thì trên đường đó có thể cho as đi từ A đến B hoặc từ B đến A./ II. Sự fản xạ as:/ a) Hiện tượng:/ Là hiện tượng as bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp 1 bề mặt nhẵn./ b) Định luật:/ Tia fản xạ nằm trong mặt fản tới và ở fía bên kia fáp tuyến so với tia tới./ Góc fản xạ bằng góc tới (i’ = i)./ III. Gương fẳng:/ Định nghĩa: gương fẳng là 1 fần mặt fẳng (nhẵn) fản xạ hầu như hoàn toàn as chiếu tới nó./ Ảnh của vật đối xứng wa gương fẳng, trái bản chất và kích thước bằng nhau, ảnh của 1 điểm là 1 điểm.
